KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: 3 BÉ VÀ NHỮNG NGƯỜI THÂN YÊU
 Thời gian thực hiện: 4 tuần - Từ ngày 19/10 đến ngày 13/11/2026
 Lớp: 24-36 tháng A3: Giáo viên thực hiện: Trần Thị Ngoan
	TT
	Mục tiêu giáo dục
	Nội dung giáo dục
	Hoạt động giáo dục
	Điều chỉnh BS

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a. Phát triển vận động

	* Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
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	 Trẻ thực hiện được động tác trong bài thể dục: hít thở, tay, lưng/bụng và chân.
	Thực hiện các động tác 

- Hô hấp: 

+ Tập hít vào thở ra

- Tay: 

+ 2 tay đưa ra phía trước – đưa về phía sau

+ 2 tay giơ lên cao, hạ xuống

+ 1 tay đưa về phía trước, 1 tay đưa về phía sau

 - Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra phía sau

+ Vặn người sang 2 bên

+ Cúi về phía trước

- Chân:

+ Bật tại chỗ

+ Đứng nhún chân


	* Thể dục sáng
Tập các động tác thể dục sáng kết hợp với nhịp đếm (lời bài ca): “Cả nhà thương nhau, cháu yêu bà, mẹ yêu không nào”, tập với khối gỗ, túi cát.

 - Hô hấp: 

+ Tập hít vào thở ra

- Tay: 

+ 2 tay đưa ra phía trước – đưa về phía sau

+ 2 tay giơ lên cao, hạ xuống

+ 1 tay đưa về phía trước, 1 tay đưa về phía sau

 - Lưng, bụng, lườn:

+ Ngửa người ra phía sau

+ Vặn người sang 2 bên

+ Cúi về phía trước

- Chân:

+ Bật tại chỗ

+ Đứng nhún chân

- BTPTC trong các hoạt động thể dục kĩ năng

* TCM: Kéo cưa lừa xẻ, Dung dăng dung dẻ, cho em ăn.
	

	* Thực hiện các vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu
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	 Trẻ giữ được thăng bằng trong vận động: Đi, bật
	+ Đi trong đường hẹp

+ Bật xa bằng 2 chân  

+ Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng

+ Ném túi cát bằng 1 tay


	* Chơi - tập có chủ định:
+Đi trong đường hẹp 

+ Bật xa bằng 2 chân 

+ Bò thẳng hướng có mang vật trên lưng 

+ Ném túi cát bằng 1 tay
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	Trẻ biết phối hợp tay, chân trong khi bò thẳng hướng có mang vật trên lưng
	
	
	

	5
	Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động ném
	
	
	

	* Thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay
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	Trẻ vận động cổ tay, bàn tay, ngón tay - thực hiện " múa khéo"
	- Xoa tay, chạm các đầu ngón tay với nhau

- Nhón, nhặt đồ vật

- Chồng, xếp 6-8 khối

- Tập xâu, luồn dây, xếp, buộc dây…

- Lật mở trang sách

	- Thể dục sáng: Trẻ khởi động xoay cổ tay, bàn tay, ngón tay.

* Hoạt động với đồ vật: 

+ Góc HĐVĐV: Xâu hạt vòng, chơi với khối gỗ, lắp ghép nút nhựa

+ Hoạt động chơi ngoài trời: Xếp theo ý thích, xếp hột hạt, xâu vòng...

* Hoạt động chơi tập
- Góc NT: 

+Tập  mở trang sách, xem tranh truyện..

+ Tập vận động múa cuộn cổ tay theo cô

- Hoạt động chiều: Lật mở trang sách khi sử dụng vở toán, vở tạo hình
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	Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong các hoạt động: Xâu, xếp, nhào, nặn, tô, vẽ.


	- Tập xâu, luồn dây, xếp

+  Xếp nhà

+ Xâu vòng tặng mẹ

 - Tập nhào,nặn

+ Nặn đôi đũa
- Tập cầm bút tô, vẽ

+ Tô màu cái bát


	* Chơi-tập có chủ định:
+ Xâu vòng tặng mẹ

+ Xếp nhà

+ Nặn đôi đũa

+Tô màu cái bát

* Hoạt động với đồ vật
+ Góc HĐVĐV: Xâu hạt vòng màu đỏ, màu vàng, chơi với khối gỗ, lắp ghép nút nhựa

+ Hoạt động chơi ngoài trời: Xếp theo ý thích, xếp hột hạt, xâu vòng...

* Hoạt động chơi tập
+ Góc nghệ thuật: Tô màu cái ghế, nặn đôi đũa….
	

	b. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	* Có một số nề nếp, thói quen tốt trong sinh hoạt

	8
	Trẻ thích nghi với chế độ ăn cơm, ăn được các loại thức ăn khác nhau
	- Tập luyện nề nếp thói quen tốt trong ăn uống

- Luyện một số thói quen tốt trong sinh hoạt: Ăn chín, uống chín; rửa tay trước khi ăn; lau mặt, lau miệng, uống nước sau khi ăn; vứt rác đúng nơi quy định.
	* Hoạt động ăn ngủ vệ sinh cá nhân
- Giờ ăn: 
+ Trẻ rửa tay lau mặt

trước khi ăn

+ Trẻ vào bàn ăn, mời cô, mời bạn trước khi ăn, trẻ tập cầm thìa xúc cơm ăn. 

+ Trẻ xin cơm, xin canh khi ăn hết,

lau miệng, uống nước sau khi ăn xong

+ Trẻ nhặt cơm rơi cho vào đĩa; ăn bữa phụ xong trẻ bỏ vỏ chuối, vỏ sữa, vỏ bánh vào thùng rác…
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	Trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định
	- Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định 
	* Hoạt  động ăn, ngủ, vệ sinh: 
- HĐ vệ sinh: Trẻ gái đi vệ sinh vào bô, trẻ trai đi vệ sinh vào bồn cầu trong nhà vệ sinh
	

	* Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe
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	 Trẻ làm được 1 số việc với sự giúp đỡ của người lớn (rửa tay, lau mặt, đi vệ sinh…)
	- Tập tự phục vụ:

+ Chuẩn bị chỗ ngủ

- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt, đi vệ sinh…

	* Hoạt động ăn ngủ vệ sinh cá nhân
- Giờ vệ sinh: + Tập lấy xà phòng, xoa tay tạo bọt, rửa sạch tay dưới vòi nước sạch, lấy khăn ướt rửa mặt, mắt, lau miệng trước khi ăn sau khi ăn xong, khi tay bẩn, mặt bẩn (có sự hướng dẫn, giúp đỡ của cô)

- Giờ ngủ: Trẻ cùng cô giáo trải chiếu, trải đệm, lấy gối, chăn của mình…

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định

* Hoạt động chơi tập 
- Góc TTV: Bế em, lau miệng, rửa mặt cho em, trải đệm, lấy gối cho e ngủ
	

	* Nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn
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	Trẻ biết tránh một số vật dụng, nơi nguy hiểm (bếp đang đun, phích nước nóng, giếng nước) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết một số vật dụng nguy hiểm, những nơi nguy hiểm không được phép sờ vào gần hoặc đến gần.

ổ điện, máy tính, ti vi, phích nước, giếng nước trong gia đình trẻ …
	* Hoạt động giao lưu cảm xúc: 

+ Đón, trả trẻ

- Trò chuyện về 1 số vật dụng nguy hiểm khi ở lớp và ở nhà trẻ không được đến gần, không được sờ vào: Ổ điện, máy tính, ti vi, dây điện, phích nước, giếng nước …

* Hoạt động chơi- tập
Xem vi deo một số vật dụng, nơi nguy hiểm tại gia đình bé: ổ điện, máy tính, ti vi, phích nước, giếng nước
	

	14
	Trẻ biết và tránh một số hành động nguy hiểm (leo trèo lên lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn...) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và phòng tránh.


	* Hoạt động chơi tập
- Dạo chơi: + Khi chơi hành lang, không leo trèo lên lan can, không được tự ý đi lên cầu thang lên tầng 2.

- Chơi chiều: Trẻ xem tranh ảnh, video, hình ảnh những hành động nguy hiểm, những hành động không nên làm: Không đi ra ngoài khi trời mưa, không leo trèo lên lan can, không chơi, nghịch những vật sắc nhọn như: Dao, kéo…
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	* Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gần gũi

	18
	 Trẻ nói được tên của bản thân và những người gần gũi khi được hỏi.
	- Tên và công việc của những người thân gần gũi trong gia đình.

-  Hoạt động của gia đình hướng tới bảo vệ môi trường

	* Hoạt động giao lưu cảm xúc
- Giờ đón trả trẻ

+ Trò chuyện về tên của bố, mẹ và những người thân trong gia đình. 

+ Trò chuyện về công việc của bố mẹ và những người thân trong gia đình.

+ Trò chuyện về việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường: Không vứt rác bừa bãi, không bứt lá bẻ cành…

* Hoạt động chơi – tập 

+ Chơi chiều:

- Xem video gia đình trẻ thu gom, phân loại rác thải trong gia đình..

* Chơi – tập có chủ định
+ Nhận biết về mẹ của bé

+  Nhận biết về ông, bà của bé
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	Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm nổi bật của các đồ dùng quen thuộc: giường, tủ, bát thìa....
	- Tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng quen thuộc: Giường, tủ, bát, thìa….


	* Chơi – tập có chủ định
- Nhận biết đồ dùng trong gia đình: Bát, thìa (5E)
- Nhận biết đồ dùng trong gia đình: Giường, tủ

* Hoạt động chơi- tập
+ Góc TTV : Nấu cho em ăn, cho em ngủ…

* Hoạt động với đồ vật
+ Góc HĐVĐV : Chơi với các khối gỗ xếp bàn, ghế…
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	* Nghe hiểu lời nói

	  26
	Trẻ trả lời được các câu hỏi: “Ai đây?” “Cái gì đây?”; “làm gì?”; … 
	- Trả lời và đặt câu hỏi: Ai đây?, Cái gì?, Làm gì? 
	* Chơi - tập có chủ  định:
- Nhận biết đồ dùng trong gia đình: Bàn, ghế, tủ, giường

*Hoạt động giao lưu cảm xúc:
- Giờ đón trẻ:

Trò chuyện để trẻ trả lời câu hỏi: Ai đưa con đi học? (Bố, mẹ, bà…)

- Giờ ăn:

Đây là cái gì? Để làm gì?(Cái Ghế- để ngồi;  cái bát- để ăn, cái giường- để ngủ…)
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	 Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản: Trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.
	- Nghe lời nói với sắc thái tình cảm khác nhau.

- Xem tranh và gọi tên các nhân vật, sự vật, hành động gần gũi trong tranh


	* Hoạt động giao lưu cảm xúc 
+ Trả trẻ: Trẻ xem băng hình và trò chuyện về nội dung câu truyện: 

Bé Mai ở nhà ; Thỏ con không vâng lời

* Chơi - tập có chủ  định:
- Truyện:

 + Bé Mai ở nhà 

+ Thỏ con không vâng lời

- TCTV: Con cảm ơn bố, con xin lỗi mẹ,

* Hoạt động chơi- tập:
 + Góc NT: Xem tranh ảnh, sách tranh truyện và gọi tên các hình ảnh trong tranh.
	

	* Nghe nhắc lại các âm, các tiếng và các câu

	28
	Trẻ nghe, hiểu và nói được từ, câu đơn giản bằng tiếng Việt 


	- Nghe và hiểu, nói một số đồ vật quen thuộc: bóng, cốc, bát, thìa…

- Nghe và hiểu, nói từ chỉ hành động: ăn, uống, , lấy bát, xúc cơm, đi ngủ, nằm …
- Lắng nghe khi cô giáo đọc sách 

- Nghe đọc ca dao:

Công cha như núi thái sơn…


	* HĐ ăn ngủ

Trẻ nghe hiểu và phát âm rõ các từ chỉ đồ vật: Bóng, cốc, bát, thìa…Một số từ chỉ hành động: ăn, uống, , lấy bát, xúc cơm, đi ngủ, nằm …
* Hoạt động giao lưu cảm xúc:
- Trả trẻ: Trẻ lắng ngh cô đọc bài thơ “Yêu mẹ”, “Khăn nhỏ”.

Trẻ nghe, đọc ca dao:

Công cha như núi thái sơn…


	

	29
	- Trẻ biết phát âm rõ tiếng.
	 - Phát âm các âm khác nhau
	
	

	30
	- Trẻ đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	+ Đọc bài thơ: Yêu mẹ, khăn nhỏ

+ Trẻ phát âm rõ tiếng: Đi làm, sáng sớm, thổi cơm, thịt cá.; bay bay, sụt sịt…
	* Chơi - tập có chủ  định:
-Đọc thơ:

+ Yêu mẹ

+ Khăn nhỏ

Trẻ phát âm rõ tiếng: Đi làm, sáng sớm, thổi cơm, thịt cá; bay bay, sụt sịt…

* Giờ chơi , tập buổi chiều
- Ôn lại và làm quen với bài thơ: Yêu mẹ, khăn nhỏ

- Đọc ca dao cùng cô:

Công cha như núi thái sơn
	

	* Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp
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	Trẻ nói to, đủ nghe, lễ phép.
	- Sử dụng các từ thể hiện sự lễ phép khi nói chuyện với người lớn: Con chào cô giáo, Con xin cô, con chào cô ạ, con chào bố, con chào mẹ ạ…  

- Nói rõ các từ gọi đồ dùng, tên bố mẹ: Đây là cái tủ, đây là cái bát, mẹ…


	* Hoạt động giao lưu cảm xúc 
- Đón, trả trẻ: Trẻ chào hỏi lễ phép: Con chào cô giáo, Con xin cô, con chào cô ạ, con chào mẹ ..

- Trẻ nói tên đồ dùng, tên bố mẹ: Cái thìa, cái cốc, cái tủ…mẹ Thảo, bố…
* Hoạt động chơi- tập
- Chơi góc: Gọi tên các đồ chơi trong góc chơi: cái giường, cái bát, cái cốc, cái thìa...
	

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm kỹ năng xã hội và thẩm mĩ

	* Nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi
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	Trẻ biết biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ, lời nói.
	- Giao tiếp với những người xung quanh.

Cử chỉ lời nói lễ phép
	* Hoạt động giao lưu cảm xúc
- Đón, trả trẻ: Giao tiếp với cô giáo, các bạn trong lớp về đồ dùng, đồ chơi trong lớp: Bàn, ghế, giường tủ; sử dụng những lời nói lễ phép: Chào khi thấy các cô giáo khác đến lớp, chào bố mẹ, cô giáo khi đi học, khi ra về
	

	* Thực hiện hành vi xã hội đơn giản
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	- Trẻ biết chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ.
	- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, nói từ “dạ”, “vâng ạ”, chơi cạnh bạn, không cấu bạn…
	* Hoạt động giao lưu cảm xúc 

- Giờ đón trả trẻ: Chào, tạm biệt cô giáo, chào, tạm biệt các bạn khi đến lớp, khi ra về.

-Trẻ trả lời các câu hỏi của cô trong các hoạt động  bằng các từ: Vâng ạ

*Hoạt động ăn ngủ, vệ sinh cá nhân

- Giờ ăn: Nói cảm ơn khi nhận cơm, bánh (quả, sữa..)
	

	  41
	 - Trẻ biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ “ trò chơi bế em, khuấy bột cho em bé, nghe điện thoại…)
	- Tập sử dụng đồ dùng, đồ chơi trong các trò chơi: Thao tác vai, HĐVĐV, VĐ.

- Chơi thân thiện với bạn: chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn.

- Chờ đến lượt, chơi hòa thuận với bạn,
	* Hoạt động chơi- tập
- Chơi góc 

+ Thao tác vai: Cho em ăn, lau miệng cho em, bế em, …

+ HĐVĐV: Xâu hạt, khối gỗ, lắp ghép….

+ Vận động: Chơi với bóng, vòng, gậy, ô tô 

+ NT: Chơi với các dụng cụ âm nhạc, xem truyện, nặn, tô màu, vẽ...Hát các bài hát về chủ đề.

TCM: Cho em bé ăn

* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh:
- Vệ sinh: Xếp hàng lần lượt đi vệ sinh, rửa tay, rửa mặt

- Giờ ăn: Không tranh dành cơm với bạn, chờ cô chia cơm đến lượt mình...

* Hoạt động giao lưu cảm xúc: 

- Đón, trả trẻ: Trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc chơi, chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.
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	 - Trẻ biết chơi thân thiện cạnh trẻ khác. 
	
	
	

	* Thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc/tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh
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	 Trẻ biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc

 
	- Dạy hát bài: 

+ Cháu yêu bà

+ Lời chào buổi sáng

- Nghe hát: 

+ Mẹ yêu không nào

+ Cả nhà thương nhau

- Vận động theo nhạc: 

+ Múa cho mẹ xem

+ Chiếc khăn tay

- Trò chơi âm nhạc: 

+ Thi ai nhanh

+ Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng


	* Chơi-tập có chủ định 
- Dạy hát:

+ Cháu yêu bà

+ Lời chào buổi sáng

- Nghe hát: 

+ Mẹ yêu không nào

+ Cả nhà thương nhau

- Vận động theo nhạc: 

+ Múa cho mẹ xem

+ Chiếc khăn tay

- Trò chơi âm nhạc: 

+ Thi ai nhanh

+ Nghe bài hát, lấy đúng đồ chơi, đồ dùng tương ứng

* Hoạt động chơi, tập:
- Góc NT: Trẻ múa hát các bài hát trong chủ đề

- Chơi tập buổi chiều:
- Làm quen bài hát: Cháu yêu bà; Lời chào buổi sáng

TCM: Thi ai nhanh
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	- Trẻ thích tô màu, vẽ, nặn, xé, xếp hình, xem tranh
(cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	Tô màu, nặn, xếp hình:

+ Tô màu cái bát

+ Nặn đôi đũa

+ Xếp nhà

- Xem tranh về đồ dùng và các thành viên trong gia đình, tô màu, nặn, xếp hình….


	* Chơi-tập có chủ định 
+ Tô màu cái bát

+ Nặn đôi đũa

+ Xếp nhà

* Hoạt động chơi tập:
- Chơi góc:
+ Góc NT: Tô màu cái bát, các đồ dùng trong gia đình...nặn các đồ dùng trong gia đình…. Xem sách tranh truyện về đồ dùng xem hình ảnh về các thành viên trong gia đình.
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